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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban hành Tên/Số/Trích yếu 
nội dung văn bản Số Công báo Ngày đăng Công 

báo Ngày có hiệu lực

1 11-12-2020 Nghị quyết số 
40/NQ-HĐND về 
kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã 
hội năm 2020; mục 
tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã 
hội năm 2021.

01 + 02 15-1-2021 11-12-2020

2 11-12-2020 Nghị quyết số 
41/NQ-HĐND về 
Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2021 
- 2025.

01 + 02 15-1-2021 11-12-2020

3 11-12-2020 Nghị quyết số 
10/2020/NQ-
HĐND Bãi bỏ toàn 
bộ, bãi bỏ một 
phần một số Nghị 
quyết quy phạm 
pháp luật của Hội 
đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 22-12-2020

4 11-12-2020 Nghị quyết số 
08/2020/NQ-
HĐND Quy định 
mức giá sản phẩm, 
dịch vụ công ích 
thủy lợi áp dụng 
trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 01-1-2021

5 11-12-2020 Nghị quyết số 
09/2020/NQ-
HĐND Ban hành 
Quy định phân cấp 
nhiệm vụ chi bảo 
vệ môi trường trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 01-1-2021

6 11-12-2020 Nghị quyết số 
11/2020/NQ-
HĐND Quy định 
chính sách đầu tư, 
ưu tiên phát triển 
giáo dục mầm non, 
chính sách đối với 
trẻ em mầm non, 
giáo viên mầm non 
tại các cơ sở giáo 
dục mầm non 
thuộc loại hình dân 
lập, tư thục liên 
quan đến khu công 
nghiệp trên địa bàn 

01 + 02 15-1-2021 01-1-2021
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tỉnh Thái Nguyên.

7 11-12-2020 Nghị quyết số 
12/2020/NQ-
HĐND Quy định 
khu vực thuộc nội 
thành của thành 
phố, thị xã, thị 
trấn, khu dân cư 
không được phép 
chăn nuôi và chính 
sách hỗ trợ khi 
ngừng hoạt động 
chăn nuôi hoặc di 
dời cơ sở chăn 
nuôi ra khỏi khu 
vực không được 
phép chăn nuôi 
trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 01-1-2021

8 11-12-2020 Nghị quyết số 
13/2020/NQ-
HĐND Về việc hỗ 
trợ kinh phí đối với 
các trường mầm 
non, phổ thông 
công lập thuộc tỉnh 
Thái Nguyên năm 
2021.

01 + 02 15-1-2021 01-1-2021

9 11-12-2020 Nghị quyết số 
14/2020/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Nghị 
quyết số 
04/2017/NQ-
HĐND ngày 18 
tháng 5 năm 2017 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định 
về phí bảo vệ môi 
trường đối với 
nước thải sinh hoạt 
và khai thác 
khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 01-1-2021

10 11-12-2020 Nghị quyết số 
15/2020/NQ-
HĐND Thông qua 
Đề án phát triển 
sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến 
năm 2030.

01 + 02 15-1-2021 01-1-2021

11 11-12-2020 Nghị quyết số 
42/NQ-HĐND về 
việc thông qua Đề 
án tăng cường 
quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi 
trường trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 

03+04+05 15-1-2021 11-12-2020
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2025.

12 11-12-2020 Nghị quyết số 
43/NQ-HĐND Phê 
chuẩn quyết toán 
ngân sách nhà 
nước năm 2019 
tỉnh Thái Nguyên.

03+04+05 15-1-2021 11-12-2020

13 11-12-2020 Nghị quyết số 
45/NQ-HĐND 
quyết định chủ 
trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng 
sang mục đích 
khác trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

03+04+05 15-1-2021 11-12-2020

14 11-12-2020 Nghị quyết số 
46/NQ-HĐND về 
việc phân bổ dự 
toán ngân sách 
năm 2021 tỉnh 
Thái Nguyên.

03+04+05 15-1-2021 11-12-2020

15 11-12-2020 Nghị quyết số 
47/NQ-HĐND về 
việc thông qua kết 
quả thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất 
năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng đất 
năm 2021 trên địa 
bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

03+04+05 15-1-2021 11-12-2020

16 11-12-2020 Nghị quyết số 
59/NQ-HĐND Phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án xây 
dựng Trụ sở Ban 
Chỉ huy quân sự 
cấp xã năm 2021.

06+07+08 15-1-2021 12-11-2020

17 11-12-2020 Nghị quyết số 
48/NQ-HĐND phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư dự án nâng 
cấp, cải tạo tuyến 
đường từ Ngã tư 
Thanh Xuyên đi đê 
Chã, thị xã Phổ 
Yên.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

18 11-12-2020 Nghị quyết số 
49/NQ-HĐND Phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án xây 
dựng tuyến đường 
từ Quốc lộ 3 cũ 
(Ngã tư Nam Tiến) 
đi Trung tâm văn 
hóa xã Nam Tiến, 
thị xã Phổ Yên.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020
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19 11-12-2020 Nghị quyết số 
50/NQ-HĐND Phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án xây 
dựng tuyến đường 
từ Quốc lộ 3 cũ đi 
tổ dân phố Kim 
Thái, phường Ba 
Hàng, thị xã Phổ 
Yên.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

20 11-12-2020 Nghị quyết số 
51/NQ-HĐND Phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án nâng 
cấp, cải tạo tuyến 
đường từ Quốc lộ 
3 cũ đi Viện Quân 
y 91, thị xã Phổ 
Yên.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

21 11-12-2020 Nghị quyết số 
52/NQ-HĐND Phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án xây 
dựng quần thể khu 
Văn hóa - Thể thao 
- Công viên cây 
xanh thị xã Phổ 
Yên.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

22 11-12-2020 Nghị quyết số 
53/NQ-HĐND Về 
việc thông qua đề 
xuất điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 
Dự án chương 
trình đô thị miền 
núi phía Bắc - 
Thành phố Thái 
Nguyên, vay vốn 
Ngân hàng Thế 
giới.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

23 11-12-2020 Nghị quyết số 
54/NQ-HĐND Về 
việc thông qua đề 
xuất điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 
Dự án phát triển 
tổng hợp đô thị 
động lực - Thành 
phố Thái Nguyên, 
vay vốn Ngân 
hàng Thế giới

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

24 11-12-2020 Nghị quyết số 
55/NQ-HĐND Về 
việc điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 
Dự án hồ chứa 
nước Vân Hán, xã 
Văn Hán, huyện 
Đồng Hỷ.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

25 11-12-2020 Nghị quyết số 
56/NQ-HĐND Phê 

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020
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duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án 
Trung tâm giới 
thiệu, trưng bày, 
quảng bá sản phẩm 
nông nghiệp tiêu 
biểu tỉnh Thái 
Nguyên.

26 11-12-2020 Nghị quyết số 
57/NQ-HĐND Phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án xây 
dựng Trụ sở nhà 
làm việc và các 
công trình phụ trợ 
của Hạt Kiểm lâm 
huyện Đồng Hỷ.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

27 11-12-2020 Nghị quyết số 
58/NQ-HĐND Về 
việc điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 
Dự án xây dựng 
Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh Thái 
Nguyên.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

28 11-12-2020 Nghị quyết số 
60/NQ-HĐND 
Thông qua kết quả 
giám sát việc giải 
quyết các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri 
gửi đến Kỳ họp 
thứ 11 và các ý 
kiến, kiến nghị tại 
Nghị quyết số 
10/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 7 
năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

29 11-12-2020 Nghị quyết số 
61/NQ-HĐND Về 
kế hoạch đầu tư 
công tỉnh Thái 
Nguyên năm 2021.

06+07+08 15-1-2021 11-12-2020

30 22-3-2021 Nghị quyết số 
01/NQ-HĐND Về 
việc xác nhận kết 
quả miễn nhiệm 
Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh Thái 
Nguyên khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2016-
2021.

34 + 35 30-3-2021 22-3-2021

31 22-3-2021 Nghị quyết số 
02/NQ-HĐND Về 
việc xác nhận kết 
quả miễn nhiệm 
Ủy viên UBND 
tỉnh Thái Nguyên 
khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2016-2021.

34 + 35 30-3-2021 22-3-2021
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32 22-3-2021 Nghị quyết số 
03/NQ-HĐND Về 
việc xác nhận kết 
quả bầu bổ sung 
Ủy viên UBND 
tỉnh Thái Nguyên 
khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2016-2021.

34 + 35 30-3-2021 22-3-2021

33 23-3-2021 Nghị quyết số 
04/NQ-HĐND Về 
việc thành lập Văn 
phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

34 23-3-2021 Nghị quyết số 
05/NQ-HĐND Về 
việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự 
án cải tạo, nâng 
cấp đường ĐT.266 
đoạn từ ngã tư 
Sông Công (giao 
quốc lộ 3 cũ) đến 
ngã tư Điềm Thụy 
(giao quốc lộ 37).

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

35 23-3-2021 Nghị quyết số 
06/NQ-HĐND Về 
việc điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch đầu 
tư công nguồn vốn 
ngân sách tỉnh năm 
2021.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

36 23-3-2021 Nghị quyết số 
07/NQ-HĐND Về 
việc thông qua đề 
án tiếp tục ngăn 
chặn, đầy lùi tai 
nạn giao thông tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

37 23-3-2021 Nghị quyết số 
08/NQ-HĐND Về 
việc bãi bỏ khoản 
2, khoản 3 Điều 2 
của Nghị quyết số 
26/NQ-HĐND 
ngày 27/10/2017 
của HĐND tỉnh về 
việc điều chỉnh 
báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi Dự án 
xây dựng hạ tầng 
du lịch Khu du lịch 
Hồ Núi Cốc- Di 
tích lịch sử Quốc 
gia đặc biệt An 
toàn khu (ATK) 
Định Hóa, tỉnh 
Thái Nguyên.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021
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38 23-3-2021 Nghị quyết số 
09/NQ-HĐND Về 
việc thông qua Đề 
án hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, 
nâng cao năng lực 
cạnh tranh của 
doanh nghiệp tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021-2025.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

39 23-3-2021 Nghị quyết số 
10/NQ-HĐND Về 
việc bổ sung kế 
hoạch sử dụng đất 
năm 2021 trên địa 
bàn thành phố Thái 
Nguyên, thị xã Phổ 
Yên và huyện Phú 
Bình.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

40 23-3-2021 Nghị quyết số 
11/NQ-HĐND Về 
việc quyết định 
chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng 
rừng sang mục 
đích khác trên địa 
bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

41 23-3-2021 Nghị quyết số 
12/NQ-HĐND Về 
việc quyết định 
chủ trương chuyển 
loại rừng trên địa 
bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

42 23-3-2021 Nghị quyết số 
13/NQ-HĐND Về 
việc thông qua 
chương trình phát 
triển công nghiệp, 
tiểu thủ công 
nghiệp tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 
2021-2025.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

43 23-3-2021 Nghị quyết số 
14/NQ-HĐND Về 
việc thông qua Đề 
án phát triển du 
lịch tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 
2021-2025, định 
hướng đến năm 
2030.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

44 23-3-2021 Nghị quyết số 
15/NQ-HĐND Về 
việc thông qua Đề 
án phát triển kinh 
tế tập thể tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 
2021-2025.

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021
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45 11-8-2021 Nghị quyết số 
134/NQ-HĐND 
Về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát 
triển - kinh tế xã 
hội 6 tháng đầu 
năm và nhiệm vụ 
giải pháp trọng 
tâm những tháng 
cuối năm 2021.

50+51 30-8-2021 11-8-2021

46 11-8-2021 Nghị quyết số 
135/NQ-HĐND 
Thông qua nội 
dung nhiệm vụ quy 
hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 khu nông 
nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao 
Thái Nguyên.

50+51 30-8-2021 11-8-2021

47 11-8-2021 Nghị quyết số 
136/NQ-HĐND 
Thông qua Đề án 
bổ sung vốn điều 
lệ Quỹ Hỗ trợ 
nông dân tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 
2021 - 2025.

50+51 30-8-2021 11-8-2021

48 11-8-2021 Nghị quyết số 
137/NQ-HĐND 
Về Chương trình 
giám sát năm 2022 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái 
Nguyên.

50+51 30-8-2021 11-8-2021

49 12-8-2021 Nghị quyết số 
09/2021/NQ-
HĐND Bãi bỏ 
Nghị quyết số 
38/2014/NQ-
HĐND ngày 18 
tháng 5 năm 2014 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái 
Nguyên thông qua 
Quy hoạch phát 
triển hệ thống thiết 
chế văn hóa, thể 
thao cơ sở tỉnh 
Thái Nguyên, giai 
đoạn 2014 - 2020, 
định hướng đến 
năm 2030.

50+51 30-8-2021 12-8-2021

50 11-8-2021 Nghị quyết số 
06/2021/NQ-
HĐND Quy định 
chế độ bồi dưỡng 
cho người làm 
nhiệm vụ tại các 
chốt kiểm soát 
dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

50+51 30-8-2021 22-8-2021
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51 11-8-2021 Nghị quyết số 
07/2021/NQ-
HĐND Ban hành 
Quy chế hoạt động 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái 
Nguyên khóa XIV, 
nhiệm kỳ 2021 - 
2026.

50+51 30-8-2021 22-8-2021

52 11-8-2021 Nghị quyết số 
08/2021/NQ-
HĐND Ban hành 
Nội quy kỳ họp 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên 
khóa XIV, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.

50+51 30-8-2021 22-8-2021

53 12-8-2021 Nghị quyết số 
10/2021/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ 
sung một số nội 
dung của Nghị 
quyết số 
49/2016/NQ-
HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2016 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh ban hành 
quy định về phí và 
lệ phí trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

50+51 30-8-2021 01-9-2021

54 12-8-2021 Nghị quyết số 
11/2021/NQ-
HĐND Quy định 
chế độ trợ cấp đặc 
thù đối với viên 
chức, người lao 
động làm việc tại 
các cơ sở cai 
nghiện ma túy 
công lập của tỉnh 
Thái Nguyên.

50+51 30-8-2021 01-9-2021

55 12-8-2021 Nghị quyết số 
12/2021/NQ-
HĐND Quy định 
mức thu học phí 
đối với cấp học 
mầm non và cấp 
học phổ thông 
công lập thuộc hệ 
thống giáo dục 
quốc dân năm học 
2021 - 2022 thuộc 
tỉnh Thái Nguyên 
quản lý.

50+51 30-8-2021 01-9-2021

56 12-8-2021 Nghị quyết số 
13/2021/NQ-
HĐND Quy định 
một số mức chi 
cho công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Thái 

50+51 30-8-2021 01-9-2021
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Nguyên.

57 12-8-2021 Nghị quyết số 
138/NQ-HĐND 
Thông qua kết quả 
giám sát việc giải 
quyết các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri 
gửi đến Kỳ họp 
thứ 12 và các ý 
kiến, kiến nghị tại 
Nghị quyết số 
60/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2020 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái 
Nguyên khóa XIII.

52+53 15-9-2021 12-8-2021

58 12-8-2021 Nghị quyết số 
139/NQ-HĐND 
Về việc kéo dài 
thời gian bố trí vốn 
đối với dự án sử 
dụng vốn ngân 
sách địa phương.

52+53 15-9-2021 12-8-2021

59 12-8-2021 Nghị quyết số 
140/NQ-HĐND 
Thông qua Báo 
cáo nghiên cứu 
tiền khả thi Dự án 
xây dựng hạ tầng 
Khu công nghiệp 
Sông Công II giai 
đoạn 2.

52+53 15-9-2021 12-8-2021

60 12-8-2021 Nghị quyết số 
141/NQ-HĐND 
Về việc bãi bỏ 
Nghị quyết số 
17/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 8 
năm 2016 và Nghị 
quyết số 25/NQ-
HĐND ngày 27 
tháng 10 năm 2017 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái 
Nguyên.

52+53 15-9-2021 12-8-2021

61 12-8-2021 Nghị quyết số 
142/NQ-HĐND 
Quyết định chủ 
trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng 
sang mục đích 
khác trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

52+53 15-9-2021 12-8-2021

62 12-8-2021 Nghị quyết số 
143/NQ-HĐND 
Thông qua Chương 
trình phát triển lâm 
nghiệp bền vững 
tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng 

52+53 15-9-2021 12-8-2021
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đến năm 2030.

63 12-8-2021 Nghị quyết số 
144/NQ-HĐND 
Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương 
đầu tư Dự án xây 
dựng Trụ sở nhà 
làm việc và các 
công trình phụ trợ 
của Hạt Kiểm lâm 
huyện Đồng Hỷ.

52+53 15-9-2021 12-8-2021

64 12-8-2021 Nghị quyết số 
145/NQ-HĐND 
Phê duyệt chủ 
trương đầu tư một 
số dự án thuộc lĩnh 
vực Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn.

52+53 15-9-2021 12-8-2021

65 12-8-2021 Nghị quyết số 
146/NQ-HĐND 
Về việc thông qua 
điều chỉnh, bổ 
sung danh mục các 
dự án thu hồi đất, 
các dự án có 
chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng 
lúa năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

66 12-8-2021 Nghị quyết số 
147/NQ-HĐND 
Về việc thông qua 
Đề án Tăng cường 
công tác quản lý 
nhà nước về tài 
nguyên khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2025.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

67 12-8-2021 Nghị quyết số 
148/NQ-HĐND 
Thông qua Đề án 
bổ sung vốn điều 
lệ Quỹ bảo vệ môi 
trường tỉnh Thái 
Nguyên, giai đoạn 
2021 - 2025.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

68 12-8-2021 Nghị quyết số 
149/NQ-HĐND 
Thông qua Chương 
trình ứng dụng 
năng lượng nguyên 
tử phục vụ phát 
triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 
2021 - 2025.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021
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69 12-8-2021 Nghị quyết số 
150/NQ-HĐND 
Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự 
án xây dựng Trại 
thực nghiệm của 
Trung tâm phát 
triển khoa học và 
công nghệ.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

70 12-8-2021 Nghị quyết số 
151/NQ-HĐND 
Phê duyệt chủ 
trương đầu tư một 
số dự án thuộc lĩnh 
vực Giao thông 
tỉnh Thái Nguyên.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

71 12-8-2021 Nghị quyết số 
152/NQ-HĐND 
Thông qua Chương 
trình phát triển 
giáo dục và đào tạo 
tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 
2025.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

72 12-8-2021 Nghị quyết số 
153/NQ-HĐND 
Thông qua Đề án 
đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực 
đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý 
cơ sở giáo dục tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2025 
định hướng đến 
năm 2030.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

73 12-8-2021 Nghị quyết số 
154/NQ-HĐND 
Thông qua Đề án 
bảo đảm cơ sở vật 
chất cho các 
trường mầm non, 
phổ thông công lập 
trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2025.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

74 12-8-2021 Nghị quyết số 
155/NQ-HĐND 
Phê duyệt chủ 
trương đầu tư xây 
dựng một số 
trường, nhà lớp 
học thuộc lĩnh vực 
Giáo dục và Đào 
tạo.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

75 12-8-2021 Nghị quyết số 
156/NQ-HĐND 
Thông qua Chương 
trình phát triển y 
tế, chăm sóc sức 
khỏe Nhân dân 

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021
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tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021 - 
2025.

76 12-8-2021 Nghị quyết số 
157/NQ-HĐND 
Thông qua Đề án 
phát triển công 
nghệ thông tin y tế 
thông minh tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2025.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

77 12-8-2021 Nghị quyết số 
158/NQ-HĐND 
Phê duyệt chủ 
trương đầu tư xây 
dựng một số dự án 
phục vụ hoạt động 
chăm sóc sức khỏe 
nhân dân thuộc 
lĩnh vực Y tế.

54 + 55 10-9-2021 12-8-2021

78 04-11-2021 Nghị quyết số 
14/2021/NQ-
HĐND Quy định 
một số chính sách 
hỗ trợ dạy và học 
tiếng Anh trên địa 
bàn tỉnh Thái 
Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

79 04-11-2021 Nghị quyết số 
15/2021/NQ-
HĐND Quy định 
mức chuẩn trợ 
giúp xã hội, mức 
trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo 
trợ xã hội và đối 
tượng khó khăn 
khác trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

80 04-11-2021 Nghị quyết số 
170/NQ-HĐND 
Về việc điều chỉnh, 
bổ sung kế hoạch 
đầu tư công nguồn 
vốn ngân sách địa 
phương năm 2021

58+59 30-11-2021 04-11-2021

81 04-11-2021 Nghị quyết số 
172/NQ-HĐND 
Thông qua Đề án 
“Nâng cao chất 
lượng dạy và học 
tiếng Anh trong 
các cơ sở giáo dục 
mầm non, giáo dục 
phổ thông trên địa 
bàn tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 
2021 - 2025, tầm 
nhìn đến năm 
2030”

58+59 30-11-2021 04-11-2021
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82 04-11-2021 Nghị quyết số 
173/NQ-HĐND 
Về việc ban hành 
Danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách 
nhà nước trong 
lĩnh vực thông tin 
và truyền thông 
tỉnh Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

83 04-11-2021 Nghị quyết số 
174/NQ-HĐND 
Tán thành chủ 
trương thành lập 
các phường thuộc 
thị xã Phổ Yên và 
thành lập thành 
phố Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

84 04-11-2021 Nghị quyết số 
175/NQ-HĐND 
Về việc thông qua 
nhiệm vụ quy 
hoạch chung xây 
dựng Khu công 
nghiệp - đô thị - 
dịch vụ Phú Bình

58+59 30-11-2021 04-11-2021

85 04-11-2021 Nghị quyết số 
176/NQ-HĐND 
Về việc thông qua 
Đồ án quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 
1/2000 Khu nông 
nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao 
Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

86 04-11-2021 Nghị quyết số 
177/NQ-HĐND 
Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự 
án Cầu Quang 
Vinh 1, Cầu Quang 
Vinh 2 và hệ thống 
đường giao thông 
kết nối phường 
Đồng Bẩm, 
phường Quang 
Vinh và xã Cao 
Ngạn, thành phố 
Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

87 04-11-2021 Nghị quyết số 
178/NQ-HĐND 
Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự 
án xây dựng Trụ sở 
Phòng Cảnh sát 
phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, 
cứu hộ Công an 
tỉnh

58+59 30-11-2021 04-11-2021
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88 04-11-2021 Nghị quyết số 
179/NQ-HĐND 
Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương 
đầu tư Dự án xây 
dựng Sân vận động 
Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

89 04-11-2021 Nghị quyết số 
180/NQ-HĐND 
Về việc thông qua 
điều chỉnh, bổ 
sung danh mục các 
dự án thu hồi đất, 
các dự án có 
chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng 
phòng hộ năm 
2021 trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

90 04-11-2021 Nghị quyết số 
181/NQ-HĐND 
Quyết định chủ 
trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng 
sang mục đích 
khác trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021

91 04-11-2021 Nghị quyết số 
182/NQ-HĐND 
Thông qua Chương 
trình phát triển 
thương mại tỉnh 
Thái Nguyên giai 
đoạn 2021 - 2025

58+59 30-11-2021 04-11-2021

92 04-11-2021 Nghị quyết số 
183/NQ-HĐND 
Về việc bãi bỏ chủ 
trương đầu tư Dự 
án xây dựng hạ 
tầng Cụm công 
nghiệp Hà 
Thượng, xã Hà 
Thượng, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên và Dự án 
xây dựng hạ tầng 
Cụm công nghiệp 
Sơn Cẩm 2, xã Sơn 
Cẩm, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 04-11-2021
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 
bản Số Công báo Ngày đăng 

Công báo Ngày có hiệu lực

1 30-11-2020 Quyết định số 3768/QĐ-UBND 
Về việc cho phép Công ty Cổ 
phần Lâm sản Thái Nguyên được 
chuyển mục đích sử dụng đất để 
thực hiện dự án Khu đô thị HTD 
City, tại phường Đồng Bẩm, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 30-11-2020

2 02-12-2020 Quyết định số 3813/QĐ-UBND 
Về việc chấm dứt hoạt động dự 
án: Nâng cấp, mở rộng đường 
Cách mạng tháng 10 thành phố 
Sông Công (Giai đoạn II) theo 
hình thức đối tác công tư (PPP) - 
Hợp đồng BT.

01 + 02 15-1-2021 02-12-2020

3 02-12-2020 Quyết định số 3820/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty 
TNHH Nguyễn Minh Quân thuê 
đất để sử dụng vào mục đích xây 
dựng Trung tâm thương mại và 
dịch vụ hỗn hợp Phú Bình tại thị 
trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

01 + 02 15-1-2021 02-12-2020

4 08-12-2020 Quyết định số 3909/QĐ-UBND 
Về việc áp dụng mức lương cơ sở 
và hệ số điều chỉnh tăng thêm để 
xác định chi phí tiền lương trong 
giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 
công ích đô thị.

01 + 02 15-1-2021 08-12-2020

5 09-12-2020 Quyết định số 3925/QĐ-UBND 
Về việc cho Công ty Cổ phần 
Thương mại đầu tư và Phát triển 
Hồng Phát thuê đất để sử dụng 
vào mục đích xây dựng Chợ và 
Trung tâm thương mại dịch vụ tại 
xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 09-12-2020

6 01-12-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế quản 
lý, vận hành và khai thác Trung 
tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên.

01 + 02 15-1-2021 10-12-2020

7 19-12-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-
UBND Bãi bỏ các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
nghề truyền thống, làng nghề, 
làng nghề truyền thống, thợ giỏi, 
nghệ nhân do Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành.

09 + 10 20-1-2021 05-1-2020

8 19-12-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ Quyết định 

09 + 10 20-1-2021 05-1-2020
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số 36/2009/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 12 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định về trách nhiệm 
quản lý chất thải rắn tại các đô 
thị, khu tập trung đông dân cư, 
khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

9 23-12-2020 Quyết định số 4032/QĐ-UBND 
Về việc cho Công ty TNHH Khai 
thác chế biến khoáng sản Núi 
Pháo thuê đất để sử dụng vào 
mục đích khai thác khoáng sản và 
xây dựng công trình phụ trợ 
(Vùng đệm) tại xã Hà Thượng, 
huyện Đại Từ (khu 3).

09 + 10 20-1-2021 23-12-2020

10 25-12-2020 Quyết định số 4068/QĐ-UBND 
Về việc cho Công ty Cổ phần 
Phát triển hạ tầng khu công 
nghiệp Thái Nguyên thuê đất để 
sử dụng vào mục đích xây dựng 
và kinh doanh kết cấu hạ tầng 
Khu công nghiệp Sông Công I tại 
phường Bách Quang, thành phố 
Sông Công.

09 + 10 20-1-2021 25-12-2020

11 25-12-2020 Quyết định số 4069/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty 
TNHH Xăng dầu Mạnh Quỳnh 
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng cửa hàng xăng dầu 
Mạnh Quỳnh số 6 tại xã Hóa 
Thượng, huyện Đồng Hỷ (đợt 1).

09 + 10 20-1-2021 25-12-2020

12 25-12-2020 Quyết định số 4084/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kết quả rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

09 + 10 20-1-2021 25-12-2020

13 21-12-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-
UBND Ban hành Bảng giá tính 
thuế tài nguyên năm 2021 trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

09 + 10 20-1-2021 01-1-2021

14 21-12-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-
UBND Quy định hệ số điều chỉnh 
giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

09 + 10 20-1-2021 01-1-2021

15 30-12-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế quản lý 
kinh phí khuyến công và mức chi 
cho các hoạt động khuyến công 
địa phương trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

09 + 10 20-1-2021 15-1-2021

16 30-12-2020 Quyết định số 4125/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Đại 

11 + 12 25-1-2021 30-12-2020
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Từ.

17 30-12-2020 Quyết định số 4126/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Phú 
Bình.

11 + 12 25-1-2021 30-12-2020

18 30-12-2020 Quyết định số 4127/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 thị xã Phổ 
Yên

11 + 12 25-1-2021 30-12-2020

19 30-12-2020 Quyết định số 4128/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Đồng 
Hỷ.

13 + 14 25-1-2021 30-12-2020

20 30-12-2020 Quyết định số 4129/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Võ 
Nhai.

13 + 14 25-1-2021 30-12-2020

21 30-12-2020 Quyết định số 4130/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 thành phố 
Sông Công.

13 + 14 25-1-2021 30-12-2020

22 30-12-2020 Quyết định số 4131/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 thành phố 
Thái Nguyên.

13 + 14 25-1-2021 30-12-2020

23 31-12-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ Quyết định 
số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03 
tháng 11 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban 
hành Quy định một số nội dung 
về quản lý, đầu tư xây dựng khu 
đô thị, khu dân cư trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 
số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 33/2017/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 11 năm 
2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên.

13 + 14 25-1-2021 10-1-2021

24 31-12-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế quản lý 
vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

13 + 14 25-1-2021 15-1-2021

25 30-12-2020 Quyết định số 4132 /QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Định 
Hóa

15+16+17 10-2-2021 30-12-2020
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26 30-12-2020 Quyết định số 4133 /QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Phú 
Lương

15+16+17 10-2-2021 30-12-2020

27 31-12-2020 Quyết định số 4199/QĐ-UBND 
Về việc giao kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 
năm 2021.

15+16+17 10-2-2021 31-12-2020

28 31-12-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ Phần I 
Điều 1 Quyết định số 
24/2012/QĐ-UBND ngày 
28/8/2012 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ 
quản lý đặc thù đối với Đội tuyên 
truyền lưu động; chế độ chi tiêu 
tài chính đối với các hoạt động 
thể thao và các giải thi đấu thể 
thao trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

15+16+17 10-2-2021 10-1-2021

29 31-12-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-
UBND Ban hành danh mục, thời 
gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài 
sản chưa đủ tiêu chuẩn được quy 
định là tài sản cố định; danh mục, 
thời gian sử dụng và tỷ lệ hao 
mòn tài sản cố định vô hình; danh 
mục tài sản cố định đặc thù thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Thái 
Nguyên.

15+16+17 10-2-2021 10-1-2021

30 31-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-
UBND Ban hành Quy định tiêu 
chuẩn chức danh lãnh đạo, quản 
lý cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh 
và Chánh Thanh tra, Phó Chánh 
Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh 
Thái Nguyên.

15+16+17 10-2-2021 15-1-2021

31 31-12-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định số 
55/2012/QĐ-UBND ngày 
31/12/2012 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên về việc ban 
hành quy định thực hiện chế độ 
hợp đồng theo Quyết định số 
58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ 
tướng Chính phủ đối với người 
làm công tác Dân số - Kế hoạch 
hóa Gia đình tại các Trạm Y tế 
xã, phường, thị trấn.

15+16+17 10-2-2021 20-1-2021

32 31-12-2020 Quyết định số 4200 /QĐ-UBND 
Phê duyệt Chương trình phát triển 
đô thị thành phố Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030

18 + 19 15-2-2021 31-12-2020

33 31-12-2020 Quyết định số 4232/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ 
phần Đầu tư quốc tế THAGACO 
thuê đất để sử dụng vào mục đích 

18 + 19 15-2-2021 31-12-2020
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xây dựng Nhà máy may 
THAGACO Đại Từ 2 tại xã Bản 
Ngoại, huyện Đại Từ.

34 31-12-2020 Quyết định số 4235/QĐ-UBND 
Về việc giao đất cho Chi cục Phát 
triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên 
để thực hiện dự án xây dựng khu 
tái định cư tập trung vùng thiên 
tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và 
ngập úng xã Tân Phú, thị xã Phổ 
Yên (đợt 1).

18 + 19 15-2-2021 31-12-2020

35 31-12-2020 Quyết định số 4236/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty 
TNHH Kinh doanh gas Bắc Thái 
thuê đất để sử dụng vào mục đích 
xây dựng cửa hàng xăng dầu gas 
Bắc Thái 2 tại xã Tân Quang, 
thành phố Sông Công.

18 + 19 15-2-2021 31-12-2020

36 31-12-2020 Quyết định số 4237/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty 
TNHH xăng dầu Khu Bắc thuê 
đất để sử dụng vào mục đích xây 
dựng cửa hàng xăng dầu Khu Bắc 
tại xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, 
huyện Võ Nhai.

18 + 19 15-2-2021 31-12-2020

37 31-12-2020 Quyết định số 4268/QĐ-UBND 
Giao biên chế công chức, biên 
chế sự nghiệp và hợp đồng lao 
động theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 
161/2018/NĐ-CP đối với các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp thuộc tỉnh Thái Nguyên 
năm 2021.

18 + 19 15-2-2021 31-12-2020

38 13-1-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định về quản lý 
nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban 
hành kèm theo Quyết định số 
17/2019/QĐ-UBND ngày 
20/8/2019 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên.

18 + 19 15-2-2021 25-1-2021

39 22-1-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

18 + 19 15-2-2021 30-1-2021

40 22-1-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định số 
29/2012/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 9 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy 
định hỗ trợ và xây dựng kết cấu 
hạ tầng nông thôn mới trên địa 

18 + 19 15-2-2021 30-1-2021
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bàn tỉnh Thái Nguyên.

41 15-1-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định quản 
lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
của tỉnh Thái Nguyên.

18 + 19 15-2-2021 01-2-2021

42 21-1-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 
của Quyết định số 48/2016/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 12 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy định tổ chức thực hiện mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sử dụng tạm thời 
lòng đường, hè phố trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

18 + 19 15-2-2021 01-2-2021

43 04-1-2021 Quyết định số 10/QĐ-UBND Về 
việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, 
thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, 
chấm dứt hoạt động dự án Khu 
dịch vụ - thương mại - dân cư và 
xây dựng nhà ở công nhân thuê 
Thanh Quang tại xã Đồng Tiến, 
huyện Phổ Yên (nay là phường 
Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên), tỉnh 
Thái Nguyên của Công ty TNHH 
Hùng Cường.

20 + 21 05-3-2021 04-1-2021

44 04-1-2021 Quyết định số 11/QĐ-UBND Về 
việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, 
thu hồi các Quyết định của 
UBND tỉnh, chấm dứt hoạt động 
dự án Khu dân cư và nhà ở xã hội 
Trường Thọ tại xã Tân Hương và 
xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên của Công ty 
TNHH Hồng Ngọc Việt.

20 + 21 05-3-2021 04-1-2021

45 04-1-2021 Quyết định số 12/QĐ-UBND Về 
việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, 
thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, 
chấm dứt hoạt động dự án Khu 
dân cư và nhà ở công nhân thuê 
Trung Thành tại xã Trung Thành, 
huyện Phổ Yên (nay là thị xã Phổ 
Yên), tỉnh Thái Nguyên của Công 
ty TNHH Hùng Cường.

20 + 21 05-3-2021 04-1-2021

46 12-1-2021 Quyết định số 51 /QĐ-UBND Về 
việc thu hồi đất, giao đất cho 
Trường Mầm non Phú Cường để 
xây dựng mở rộng trường học tại 
xã Phú Cường, huyện Đại Từ

20 + 21 05-3-2021 12-1-2021

47 14-1-2021 Quyết định số 93/QĐ-UBND Về 
việc giao đất cho UBND xã Cúc 
Đường để thực hiện dự án xây 
dựng Nhà văn hóa xã Cúc Đường 
và các công trình phụ trợ tại xã 
Cúc Đường, huyện Võ Nhai.

20 + 21 05-3-2021 14-1-2021
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48 18-1-2021 Quyết định số 131/QĐ-UBND Về 
việc gia hạn cho Công ty Cổ phần 
Cơ điện luyện kim Thái Nguyên 
thuê đất để sử dụng vào mục đích 
thực hiện dự án Nhà máy sản xuất 
Ferro silic tại phường Cam Giá, 
thành phố Thái Nguyên.

20 + 21 05-3-2021 18-1-2021

49 19-1-2021 Quyết định số 134/QĐ-UBND Về 
việc ban hành Chương trình điều 
chỉnh mức sinh phù hợp các 
vùng, đối tượng của tỉnh Thái 
Nguyên đến năm 2030.

20 + 21 05-3-2021 19-1-2021

50 19-1-2021 Quyết định số 139/QĐ-UBND Về 
việc phê duyệt Đề án Phát triển 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 
- 2025, định hướng đến năm 
2030.

20 + 21 05-3-2021 19-3-2021

51 19-1-2021 Quyết định số 139/QD-UBND Về 
việc phê duyệt Đề án Phát triển 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 
- 2025, định hướng đến năm 
2030.

22 + 23 05-3-2021 19-1-2021

52 22-1-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-
UBND Về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế về xét, 
cho phép sử dụng và quản lý thẻ 
đi lại của doanh nhân APEC trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban 
hành kèm theo Quyết định số 
10/2011/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 02 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

22 + 23 05-3-2021 01-2-2021

53 22-1-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-
UBND Ban hành quy định quản 
lý hoạt động thoát nước, xử lý 
nước thải trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

22 + 23 05-3-2021 10-2-2021

54 22-1-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế phối 
hợp trong công tác quản lý nhà 
nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

22 + 23 05-3-2021 15-2-2021

55 19-1-2021 Quyết định số 141/QĐ-UBND 
Điều chỉnh biên chế sự nghiệp và 
hợp đồng đối với các cơ quan, 
đơn vị năm 2021.

24 + 25 15-3-2021 19-1-2021

56 20-1-2021 Quyết định số 150/QĐ-UBND Về 
ban hành Chương trình các phiên 
họp thường kỳ của UBND tỉnh, 
chương trình giao ban hàng tuần 
của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh năm 2021.

24 + 25 15-3-2021 20-1-2021

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 60/Ngày 30-12-2021 97



57 26-1-2021 Quyết định số 237/QĐ-UBND Về 
việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2021 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

24 + 25 15-3-2021 26-1-2021

58 26-1-2021 Quyết định số 237/QĐ-UBND Về 
việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2021 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

26 + 27 25-3-2021 26-1-2021

59 26-1-2021 Quyết định số 237/QĐ-UBND Về 
việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2021 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

28 + 29 30-3-2021 26-1-2021

60 29-1-2021 Quyết định số 252/QĐ-UBND Về 
việc thu hồi đất của Công ty Cổ 
phần Xi măng Cao Ngạn, cho 
Công ty TNHH Gold Land Thái 
Nguyên thuê đất để sử dụng vào 
mục đích đất thương mại, dịch vụ 
tại phường Đồng Bẩm, thành phố 
Thái Nguyên.

28 + 29 30-3-2021 29-1-2021

61 01-2-2021 Quyết định số 278/QĐ-UBND Về 
việc cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất, cho Công ty TNHH 
Xăng dầu Sông Vân Thái Nguyên 
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng Khu trưng bầy, bán sản 
phẩm hóa dầu và dịch vụ tiện ích 
tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương 
(đợt 1).

28 + 29 30-3-2021 01-2-2021

62 03-2-2021 Quyết định số 304/QĐ-UBND Về 
việc phê duyệt giá đất để tính thu 
tiền sử dụng đất tại Dự án Khu 
dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, 
huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 
Nguyên.

28 + 29 30-3-2021 03-2-2021

63 08-2-2021 Quyết định số 341/QĐ-UBND 
Phê duyệt quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Thái 
Nguyên.

28 + 29 30-3-2021 08-2-2021

64 08-2-2021 Quyết định số 351/QĐ-UBND 
Trích ngân sách tỉnh năm 2021 bổ 
sung kinh phí cho các đơn vị thực 
hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-
HĐND ngày 13/7/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.

28 + 29 30-3-2021 08-2-2021

65 19-2-2021 Quyết định số 402/QĐ-UBND 
Công bố Danh mục dịch vụ công 

30 + 31 30-3-2021 19-2-2021
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trực tuyến mức độ 4 của các cơ 
quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

66 24-2-2021 Quyết định số 425/QĐ-UBND 
Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái 
Nguyên.

30 + 31 30-3-2021 24-2-2021

67 24-2-2021 Quyết định số 430/QĐ-UBND 
Phê duyệt Đề án Tăng cường 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

30 + 31 30-3-2021 24-2-2021

68 26-2-2021 Quyết định số 479/QĐ-UBND về 
việc cho Công ty cổ phần đầu tư 
phát triển Yên Bình thuê đất để 
sử dụng vào mục đích đầu tư xây 
dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 
Khu Công nghiệp Yên Bình - tại 
thị xã Phổ Yên (đợt 16).

32 + 33 30-3-2021 26-2-2021

69 04-3-2021 Quyết định số 578/QĐ-UBND Về 
việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Thái Nguyên.

32 + 33 30-3-2021 04-3-2021

70 05-3-2021 Quyết định số 582/QĐ-UBND Về 
việc hủy kết quả lựa chọn nhà đầu 
tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và 
thu hồi Quyết định số 3340/QĐ-
UBND ngày 16/10/2019 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án: Điểm 
dân cư nông thôn xóm Cao 
Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố 
Thái Nguyên.

32 + 33 30-3-2021 05-3-2021

71 05-3-2021 Quyết định số 583/QĐ-UBND Về 
việc chấm dứt hiệu lực pháp lý, 
thu hồi Quyết định số 251/QĐ-
UBND ngày 02/02/2017 của 
UBND tỉnh, chấm dứt hoạt động 
dự án Khu dân cư mới Đồng 
Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của 
Công ty cổ phần phát triển xây 
dựng 199 (nay là Công ty cổ phần 
Tập đoàn đầu tư MCC).

32 + 33 30-3-2021 05-3-2021

72 26-2-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định cưỡng 
chế thực hiện quyết định giải 
quyết tranh chấp đất đai trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

32 + 33 30-3-2021 10-3-2021

73 11-3-2021 Quyết định số 618/QĐ-UBND Về 
việc thu hồi đất của Nhà máy 
Z131/Tổng cục công nghiệp quốc 
phòng, giao cho Trung tâm phát 
triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường quản lý theo quy 
hoạch tại xã Hồng Tiến, thị xã 

32 + 33 30-3-2021 11-3-2021
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Phổ Yên.

74 05-3-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế phối 
hợp trong công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

32 + 33 30-3-2021 20-3-2021

75 09-3-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế phối hợp quản 
lý học sinh, sinh viên ngoại trú và 
quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên ban hành kèm theo 
Quyết định số 05/2020/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 02 năm 
2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên.

32 + 33 30-3-2021 20-3-2021

76 12-3-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định quản 
lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

32 + 33 30-3-2021 25-3-2021

77 12-3-2021 Quyết định số 619/QĐ-UBND Về 
việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phát triển Yên Bình 
thuê đất để sử dụng vào mục đích 
đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ 
sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên 
Bình, tại thị xã Phổ Yên (đợt 17).

34 + 35 30-3-2021 12-3-2021

78 12-3-2021 Quyết định số 620/QĐ-UBND Về 
việc cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần 
Sản xuất vật liệu và Xây dựng 
Đại Sơn thuê đất để thực hiện dự 
án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch 
Tuynel Đại Sơn, tại xã Đắc Sơn, 
thị xã Phổ Yên (đợt 2).

34 + 35 30-3-2021 12-3-2021

79 17-3-2021 Quyết định số 669/QĐ-UBND Về 
việc thu hồi đất của Công ty Cổ 
phần Thương nghiệp I Thái 
Nguyên, cho Công ty Cổ phần 
Đầu tư thương mại và Du lịch 
Phú Quý Thăng Long thuê đất do 
thực hiện thủ tục sáp nhập doanh 
nghiệp tại phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên.

34 + 35 30-3-2021 17-3-2021

80 23-3-2021 Quyết định số 761/QĐ-UBND Về 
việc giao đất cho Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phát triển Yên Bình 
để sử dụng vào mục đích xây 
dựng Khu đô thị Yên Bình tại 
phường Đồng Tiến, thị xã Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1).

34 + 35 30-3-2021 23-3-2021

81 15-3-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định số 
24/2017/QĐ-UBND ngày 
15/8/2017 của UBND tỉnh ban 

34 + 35 30-3-2021 26-3-2021
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hành Quy định về hoạt động sáng 
kiến trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên và Quyết định số 
03/2018/QĐ-UBND ngày 
01/3/2018 của UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung Điều 10 của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết 
định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 
15/8/2017 về hoạt động sáng kiến 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

82 15-3-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-
UBND Quyết định ban hành quy 
định phân cấp quản lý, bảo vệ và 
phát huy giá trị di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

34 + 35 30-3-2021 01-4-2021

83 20-3-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định số 
22/2010/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 8 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phân cấp nhiệm vụ 
chi Bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

34 + 35 30-3-2021 01-4-2021

84 01-4-2021 Quyết định số 999/QĐ-UBND Về 
việc thu hồi đất của Công ty Cổ 
phần Thương nghiệp I Thái 
Nguyên, cho Công ty Cổ phần 
Đầu tư thương mại và Du lịch 
Phú Quý Thăng Long thuê đất do 
thực hiện thủ tục sáp nhập doanh 
nghiệp tại phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên.

36 + 37 05-5-2021 01-4-2021

85 08-4-2021 Quyết định số 1039/QĐ-UBND 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 trên địa bàn 
thành phố Thái Nguyên, thị xã 
Phổ Yên và huyện Phú Bình.

36 + 37 05-5-2021 08-4-2021

86 01-4-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định về 
khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 
phục vụ công tác tại các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà 
nước thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Thái Nguyên.

36 + 37 05-5-2021 10-4-2021

87 01-4-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 
06/2017/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy 
định về giá tính lệ phí trước bạ 
đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

36 + 37 05-5-2021 10-4-2021

88 01-4-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ Quyết định 
số 10/2010/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 5 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy 
định chế độ chi tiếp khách trên 

36 + 37 05-5-2021 10-4-2021
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địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

89 14-4-2021 Quyết định số 1105/QĐ-UBND 
về việc phê duyệt Đề án Phát 
triển kinh tế tập thể tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

36 + 37 05-5-2021 14-4-2021

90 14-4-2021 Quyết định số 1117/QĐ-UBND 
về việc chấm dứt hiệu lực pháp 
lý, thu hồi Quyết định số 
2947/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 
của Chủ tịch UBND tỉnh; chấm 
dứt hoạt động dự án đầu tư Nâng 
cấp, cải tạo, mở rộng Trung tâm 
dịch vụ và thi đấu thể thao tỉnh 
Thái Nguyên theo hình thức đối 
tác công tư (PPP) - Hợp đồng 
BOO.

36 + 37 05-5-2021 14-4-2021

91 14-4-2021 Quyết định số 1186/QĐ-UBND 
về việc Phê duyệt Đề án “Tiếp tục 
ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao 
thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 
2021 - 2025”.

36 + 37 05-5-2021 14-4-2021

92 16-4-2021 Quyết định số 1191/QĐ-UBND 
về việc cho Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Yên Bình thuê đất để 
sử dụng vào mục đích đầu tư xây 
dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 
Khu Công nghiệp Yên Bình, tại 
thị xã Phổ Yên (đợt 18).

36 + 37 05-5-2021 16-4-2021

93 09-4-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định số 
35/2011/QÐ-UBND ngày 12 
tháng 8 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về 
việc ban hành Quy chế hoạt động 
của Phòng Tiếp công dân tỉnh 
Thái Nguyên.

36 + 37 05-5-2021 20-4-2021

94 26-4-2021 Quyết định số 1245/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty 
TNHH Ngôi sao hy vọng thuê đất 
để thực hiện dự án đầu tư mở 
rộng Nhà máy chế biến thức ăn 
chăn nuôi Hopestar tại phường Ba 
Hàng, thị xã Phổ Yên (đợt 2).

36 + 37 05-5-2021 26-4-2021

95 26-4-2021 Quyết định số 1255/QĐ-UBND 
về việc cho Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng và khai thác khoáng 
sản Thăng Long thuê đất, để sử 
dụng vào mục đích khai thác 
khoáng sản tại mỏ vàng sa 
khoáng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, 
huyện Võ Nhai (đợt 2).

36 + 37 05-5-2021 26-4-2021

96 22-4-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ Quyết định 
số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 8 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ đối 

36 + 37 05-5-2021 05-5-2021
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với cán bộ, công chức làm việc 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của cơ quan hành chính nhà 
nước tỉnh Thái Nguyên.

97 28-4-2021 Quyết định số 1302/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ 
phần Công nghiệp và Phát triển 
rừng thuê đất để thực hiện dự án 
cảng thủy nội địa - kho bãi tập kết 
và trung chuyển nguyên liệu các 
loại tại xã Trung Thành, thị xã 
Phổ Yên (đợt 1).

38 + 39 10-5-2021 28-4-2021

98 28-4-2021 Quyết định số 1315/QĐ-UBND 
V/v giao đất cho Chi cục thuế khu 
vực Đồng Hỷ - Võ Nhai để xây 
dựng trụ sở làm việc tại xã Hóa 
Thượng, huyện Đồng Hỷ (đợt 3).

38 + 39 10-5-2021 28-4-2021

99 29-4-2021 Quyết định số 1345/QĐ-UBND 
Về việc cho Công ty TNHH xây 
dựng và phát triển nông thôn 
Miền Núi thuê đất, để sử dụng 
vào mục đích khai thác khoáng 
sản, tại thị trấn Đu và xã Phấn 
Mễ, huyện Phú Lương (đợt 1).

38 + 39 10-5-2021 29-4-2021

100 10-5-2021 Quyết định số 1420/QĐ-UBND 
Công bố Danh mục thủ tục hành 
chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Công Thương tỉnh Thái 
Nguyên.

38 + 39 10-5-2021 10-5-2021

101 28-4-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-
UBND Quy định về phí bảo vệ 
môi trường đối với nước thải sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

38 + 39 10-5-2021 10-5-2021

102 28-4-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-
UBND V/v sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định số 
26/2016/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
việc thu nộp, quản lý và sử dụng 
kinh phí để bảo vệ phát triển đất 
trồng lúa khi chuyển mục đích đất 
chuyên trồng lúa sang đất phi 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

38 + 39 10-5-2021 10-5-2021

103 28-4-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-
UBND Ban hành quy định một số 
mức chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

38 + 39 10-5-2021 10-5-2021

104 04-5-2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định về 
việc ứng dụng công nghệ thông 
tin vào công tác văn thư, lưu trữ 

38 + 39 10-5-2021 15-5-2021
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trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

105 10-5-2021 Quyết định số 1420/QĐ-UBND 
Công bố Danh mục thủ tục hành 
chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Công Thương tỉnh Thái 
Nguyên.

40 +41 20-5-2021 10-5-2021

106 11-5-2021 Quyết định số 1441/QĐ-UBND 
Về việc kiện toàn Tổ Công tác 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, 
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

40 +41 20-5-2021 11-5-2021

107 13-5-2021 Quyết định số 1509/QĐ-UBND 
Về việc cho Công ty than Khánh 
Hòa - VVMI thuê đất để sử dụng 
vào mục đích khai thác than lộ 
thiên mở rộng Bắc khai trường, 
tại phường Tân Long, xã Sơn 
Cẩm, xã Phúc Hà, thành phố Thái 
Nguyên.

40 +41 20-5-2021 13-5-2021

108 14-5-2021 Quyết định số 1519/QĐ-UBND 
Về việc cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, cho Công ty 
TNHH Giang Phan thuê đất để sử 
dụng vào mục đích xây dựng Nhà 
máy sản xuất gỗ ván ép công 
nghiệp Giang Phan tại xã Trung 
Thành, thị xã Phổ Yên (đợt 1).

40 +41 20-5-2021 14-5-2021

109 17-5-2021 Quyết định số 1533/QĐ-UBND 
Về việc giao đất cho Trường Đại 
học Y Dược - Đại học Thái 
Nguyên để đầu tư dự án Trung 
tâm nghiên cứu thực địa miền núi 
phía Bắc tại xã Cổ Lũng, huyện 
Phú Lương (đợt 1).

40 +41 20-5-2021 17-5-2021

110 18-5-2021 Quyết định số 1550/QĐ-UBND 
Về việc cho phép Công ty cổ 
phần Xây dựng nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Thái Nguyên 
được chuyển mục đích sử dụng 
đất để thực hiện dự án Khu nhà ở 
Thủy lợi, tại phường Quang 
Trung, thành phố Thái Nguyên.

40 +41 20-5-2021 18-5-2021

111 07-5-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính 
do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên ban hành.

40 +41 20-5-2021 20-5-2021

112 19-5-2021 Quyết định số 1586/QĐ-UBND 
Về việc thành lập Cụm công 
nghiệp Yên Lạc, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên.

42+ 43 25-6-2021 19-5-2021
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113 19-5-2021 Quyết định số 1588/QĐ-UBND 
Về việc thành lập Cụm công 
nghiệp Quang Sơn 1 (khu A) 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên.

42+ 43 25-6-2021 19-5-2021

114 31-5-2021 Quyết định số 1733/QĐ-UBND 
Về việc giao đất cho Trung tâm 
nước sinh hoạt và vệ sinh môi 
trường Nông thôn Thái Nguyên 
để xây dựng công trình Tiểu dự 
án cấp nước 9 - Cấp nước sinh 
hoạt xã Cổ Lũng và Tiểu dự án 
cấp nước 3 - Cấp nước sinh hoạt 
xã Tức Tranh, huyện Phú Lương.

42+ 43 25-6-2021 31-5-2021

115 31-5-2021 Quyết định số 1741/QĐ-UBND 
Về việc thu hồi đất của Công an 
tỉnh Thái Nguyên giao cho Ban 
quản lý dịch vụ công ích đô thị 
thành phố Thái Nguyên để quản 
lý theo quy hoạch tại phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên.

42+ 43 25-6-2021 31-5-2021

116 01-6-2021 Quyết định số 1759/QĐ-UBND 
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 
phát triển du lịch tỉnh Thái 
Nguyên.

42+ 43 25-6-2021 01-6-2021

117 04-6-2021 Quyết định số 1809/QĐ-UBND 
Phê duyệt quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên.

42+ 43 25-6-2021 04-6-2021

118 09-6-2021 Quyết định số 1839/QĐ-UBND 
Về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên.

42+ 43 25-6-2021 09-6-2021

119 09-6-2021 Quyết định số 1839/QĐ-UBND 
Về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính chuẩn hóa năm 
2021 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên.

44 + 45 05-7-2021 09-6-2021

120 18-6-2021 Quyết định số 2037/QĐ-UBND 
Phê duyệt quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Thái Nguyên

46 + 47 20-7-2021 18-6-2021

121 22-6-2021 Quyết định số 2067/QĐ-UBND 
Về việc giao đất cho Liên danh 
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 
Nalico và Công ty cổ phần Đầu tư 
Hùng Thắng để sử dụng vào mục 
đích thực hiện dự án Đầu tư xây 
dựng khu đô thị Sân vận động 

46 + 47 20-7-2021 22-6-2021
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trung tâm huyện Đại Từ tại thị 
trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 
(đợt 2)

122 10-6-2021 Quyết định số 1853/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt bổ sung kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 thị 
xã Phổ Yên.

48 + 49 30-7-2021 10-6-2021

123 10-6-2021 Quyết định số 1854/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt bổ sung kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 
thành phố Sông Công.

48 + 49 30-7-2021 10-6-2021

124 10-6-2021 Quyết định số 1866/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt Chương trình 
phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên 
giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 
đến năm 2040.

48 + 49 30-7-2021 10-6-2021

125 10-6-2021 Quyết định số 1869/QĐ-UBND 
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 
sung Chương trình phát triển đô 
thị tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 
2021- 2025, định hướng đến năm 
2035.

48 + 49 30-7-2021 10-6-2021

126 11-6-2021 Quyết định số 1881/QĐ-UBND 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 trên địa bàn 
thành phố Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 11-6-2021

127 14-6-2021 Quyết định số 1903/QĐ-UBND 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 trên địa bàn 
thành phố Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 14-6-2021

128 03-6-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 
59/2016/QĐ-UBND ngày 23 
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
về xây dựng và ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân các 
cấp tỉnh Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 15-6-2021

129 30-6-2021 Quyết định số 2222/QĐ-UBND 
Phê duyệt Kế hoạch phát triển 
nhà ở kỳ 05 năm 2021-2025 và 
năm đầu kỳ (năm 2021) của tỉnh 
Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 30-6-2021

130 18-6-2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 
47/2016/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quy định tổ chức 
thực hiện mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường, đề án bảo vệ môi 

48 + 49 30-7-2021 01-7-2021
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trường chi tiết trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

131 18-6-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 
56/2016/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về quy định tổ chức 
thực hiện mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý, sử dụng phí đăng 
ký, cung cấp thông tin về giao 
dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 01-7-2021

132 18-6-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ một phần Quyết 
định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 
20 tháng 12 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quy định tổ 
chức thực hiện mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí hộ tịch và lệ phí cấp chứng 
minh nhân dân trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 01-7-2021

133 28-6-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định về giá 
tối đa dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 10-7-2021

134 28-6-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định số 
39/2017/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành 
Quy định đơn giá bồi thường cây 
trồng, vật nuôi là thủy sản khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 31-7-2021

135 22-7-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế phối 
hợp, quản lý, khai thác, sử dụng, 
duy trì hệ thống thông tin về nhà 
ở và thị trường bất động sản của 
tỉnh Thái Nguyên.

48 + 49 30-7-2021 01-8-2021

136 27-7-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-
UBND Bãi bỏ các Quyết định của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên thuộc lĩnh vực Kế hoạch 
và Đầu tư.

48 + 49 30-7-2021 10-8-2021

137 30-7-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 
22/8/2019 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên quy định tỷ lệ quy đổi từ 
số lượng khoáng sản thành phẩm 
ra số lượng khoáng sản nguyên 
khai làm căn cứ tính phí bảo vệ 
môi trường đối với khai thác 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái 

48 + 49 30-7-2021 10-8-2021
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Nguyên.

138 03-8-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định thi 
đua, khen thưởng trong phong 
trào thi đua “Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động ngành 
ngân hàng tỉnh Thái Nguyên” giai 
đoạn 2021 - 2025.

56 + 57 01-11-2021 15-8-2021

139 20-8-2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định về 
phân cấp, quản lý cây xanh đô thị 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

56 + 57 01-11-2021 20-8-2021

140 20-8-2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-
UBND Quy định vùng tạo nguồn 
cán bộ cho các dân tộc thuộc diện 
tuyển sinh vào các trường phổ 
thông dân tộc nội trú của tỉnh 
Thái Nguyên.

56 + 57 01-11-2021 20-8-2021

141 27-8-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-
UBND Về việc hỗ trợ người lao 
động không có giao kết hợp đồng 
lao động (lao động tự do) gặp khó 
khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

56 + 57 01-11-2021 27-8-2021

142 19-8-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-
UBND Về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định thi đua, 
khen thưởng trong hoạt động 
khoa học và công nghệ ban hành 
kèm theo Quyết định số 
08/2016/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 02 năm 2016 của UBND 
tỉnh Thái Nguyên.

56 + 57 01-11-2021 01-9-2021

143 31-8-2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định chi 
tiết một số nội dung về công tác 
cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

56 + 57 01-11-2021 10-9-2021

144 01-10-2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định tiêu 
chuẩn chức danh lãnh đạo, quản 
lý các cơ quan, đơn vị thuộc và 
trực thuộc Hội Đông y tỉnh Thái 
Nguyên.

56 + 57 01-11-2021 15-10-2021

145 01-10-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế tuyển 
dụng công chức cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

56 + 57 01-11-2021 15-10-2021

146 06-10-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 12/2020/QĐ-
UBND ngày 26/5/2020 quy định 
về quản lý an toàn thực phẩm trên 

56 + 57 01-11-2021 20-10-2021
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địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

147 28-10-2021 Quyết định số 3383/QĐ-UBND 
Phê duyệt Đề án phát triển hệ 
thống thiết chế văn hóa, thể thao 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2035

58+59 30-11-2021 28-10-2021

148 12-11-2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-
UBND Ban hành Quy định bồi 
thường thiệt hại đối với vật nuôi 
là thủy sản khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

58+59 30-11-2021 22-11-2021
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